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	BÁO CÁO
	


Về tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý luật sư phục vụ cho việc
xây dựng phần mềm quản lý thông tin bổ trợ tư pháp
 

	Kính gửi:
	- Cục trưởng Lê Xuân Hồng;
- Phó Cục trưởng Đặng Kim Hoa;
- Phó Cục trưởng Đỗ Thúy Lan.


Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Cục về việc xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý luật sư phục vụ cho việc xây dựng phần mềm quản lý thông tin bổ trợ tư pháp, Phòng QLLS-TVPL báo cáo Cục trưởng như sau:
1. Về quá trình thu thập thông tin dữ liệu


Cục đã ban hành 04 Công văn yêu cầu Liên đoàn Luật sư Việt Nam, 63 Sở Tư pháp cung cấp thông tin về luật sư, tổ chức hành nghề luật sư trong nước và nước ngoài, cụ thể:


- Công văn số 217/BTTP-VP ngày 18/02/2025 gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công văn số 256/BTTP-LSTVPL này 24/02/2025 gửi Liên đoàn Luật sư Việt Nam;

- Công văn số 354/BTTP-LSTVPL ngày 18/3/2025, gửi 14 địa phương chưa cập nhật thông tin theo yêu cầu bao gồm: An Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Cao Bằng, Đồng Nai, Gia Lai, Hà Giang, Hà Nam, Hà Nội, Kiên Giang, Lâm Đồng, Quảng Bình, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh;

- Công văn số 523/BTTP-LSTVPL ngày 15/4/2025 gửi 03 địa phương chưa cập nhật/cập nhật chưa đầy đủ: Bắc Ninh, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.
Đến nay, Cục đã nhận được thông tin từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và 63/63 địa phương. Tuy nhiên, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và nhiều địa phương chưa cập nhật đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu của Cục do các trường thông tin do các cơ quan, tổ chức này lưu trữ không trùng khớp với mong muốn của Cục và cũng không có quy định yêu cầu họ phải lưu trữ các trường thông tin này (ví dụ trường thông tin về số điện thoại, số căn cước, danh sách luật sư hành nghề tại các tổ chức.. của các địa phương như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Tre, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Lâm Đồng). Đối với các địa phương có số lượng luật sư, tổ chức ít thì cán bộ phụ trách có thể thu thập thông tin theo yêu cầu nhưng đối với những địa phương lớn thì rất khó có thể đáp ứng được yêu cầu.

2. Về tiến độ cập nhật thông tin vào biểu dữ liệu và một số khó khăn vướng mắc
2.1. Biểu dữ liệu về người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
Biểu này gồm 07 trường thông tin chính (không kể các trường thông tin được chia nhỏ): Số thứ tự, họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, Chứng chỉ hành nghề luật sư (số Chứng chỉ, quyết định cấp, ngày cấp, ngày cấp lại, ngày thu hồi), trạng thái hoạt động. Số lượng người cấp Chứng chỉ là hơn 25.000 người (tính đến tháng 3/2025).
Đây là dữ liệu thông tin Phòng chủ động được nên Phòng đã cập nhật từ năm 2002 đến tháng 3/2025, Phòng sẽ tiếp tục cập nhật đến thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, vẫn còn trống một số ít thông tin về người được cấp Chứng chỉ của giai đoạn trước (ví dụ một số đợt cấp của năm 2005) do việc cấp Chứng chỉ được chuyển giao cho nhiều cán bộ thực hiện, việc lưu trữ thông tin tại thời điểm trước đây có thể bị trục trặc. Hiện nay, Phòng không thể tìm thấy bản mềm, bản cứng để cập nhật số lượng Chứng chỉ bị trống (khoảng dưới 100 trường hợp). Trừ một trường hợp được cấp Thẻ luật sư có thể tra ngược dữ liệu từ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, những trường hợp còn lại, Phòng không thể khắc phục được.
2.2. Biểu dữ liệu luật sư Việt Nam
Biểu này gồm 13 trường thông tin chính (không kể các trường thông tin được chia nhỏ): Số thứ tự, Đoàn Luật sư, họ tên, ngày sinh, giới tính, số căn cước công dân, số điện thoại, địa chỉ thường trú, Chứng chỉ hành nghề luật sư (số Chứng chỉ, quyết định cấp, ngày cấp), Thẻ luật sư (số thẻ, ngày cấp), nơi hành nghề, hình thức hành nghề, tình trạng hành nghề. Số lượng luật sư vào khoảng 20.000 người.
Phòng đã cập nhật đầy đủ các thông tin mà các địa phương cung cấp, chuẩn hóa được 06 địa phương (An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Bạc Liêu, Bến Tre, Bình Định) sau khi so sánh với cơ sở dữ liệu cấp Chứng chỉ của Cục và cơ sở dữ liệu về luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cung cấp. 
Tuy nhiên, như đã trình bày, nhiều địa phương cung cấp không đầy đủ các trường thông tin mà Cục yêu cầu, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều thông tin do các địa phương cung cấp không khớp với dữ liệu của Cục và của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, ví dụ sai họ tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng chỉ, số Thẻ luật sư, có rất nhiều lỗi chính tả, cung cấp thông tin không đúng định dạng khiến việc cập nhật thông tin vào bảng tổng mất nhiều thời gian… Việc này Cục đã có Công văn yêu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung tuy nhiên hai địa phương này vẫn chưa thực hiện. 

2.3. Biểu dữ liệu tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam
Biểu này gồm 11 trường thông tin chính (không kể các trường thông tin được chia nhỏ): Số thứ tự, tỉnh/thành phố, tên tổ chức hành nghề sư, thông tin đăng ký hoạt động (Số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp, ngày thay đổi nội dung, nội dung thay đổi), địa chỉ trụ sở, số điện thoại, email, trạng thái hoạt động, người đại diện theo pháp luật (họ tên, ngày sinh, số Chứng chỉ hành nghề luật sư, số Thẻ luật sư), danh sách luật sư hành nghề tại tổ chức (họ tên, ngày sinh, số Chứng chỉ hành nghề luật sư, số Thẻ luật sư), thông tin về chi nhánh (tên, địa chỉ, số điện thoại, trưởng chi nhánh, số giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp). Số lượng tổ chức là hơn 6.000 tổ chức.
Phòng đã cập nhật đầy đủ các thông tin mà các địa phương cung cấp, chuẩn hóa được thông tin của 02 địa phương (Bắc Kạn, Bạc Liêu). 
Tuy nhiên, nhiều địa phương cung cấp không đầy đủ các trường thông tin mà Cục yêu cầu, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về người đại diện theo pháp luật, danh sách luật sư không khớp với danh sách luật sư, người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, sai chính tả… Việc này Cục đã có Công văn yêu cầu Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung tuy nhiên hai địa phương này vẫn chưa thực hiện. Đặc biệt, chuyên viên của Sở Tư pháp Hà Nội có nêu ra khó khăn rằng trước đây Sở quản lý trên phần mềm nhưng hiện giờ phần mềm không sử dụng được nữa, không thể trích xuất các dữ liệu chi tiết, nếu phải cập nhật đầy đủ các trường thông tin thì cần phải lấy thông tin từ kho lưu trữ (bản giấy) để nhập lại nhưng Sở Tư pháp không có đủ người để thực hiện việc đó.

2.4. Biểu dữ liệu về luật sư nước ngoài

Biểu này gồm 08 trường thông tin chính (không kể các trường thông tin được chia nhỏ): Số thứ tự, họ tên, ngày sinh, quốc tịch, Giấy phép hành nghề (Số Giấy phép, ngày cấp, ngày gia hạn, ngày thu hồi), hình thức hành nghề, tình trạng hành nghề. Số lượng luật sư nước ngoài được cấp phép là hơn 800 người.
Phòng đã chủ động cập nhật trên cơ sở dữ liệu cấp phép, quản lý từ năm 2004 (bắt đầu thực hiện quy định mới về việc cấp phép cho luật sư nước ngoài theo Nghị định số 87/2003/NĐ-CP) đến thời điểm hiện tại.

Cũng như thông tin về người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư, thông tin về người được cấp Giấy phép không được chuyển giao đầy đủ cho công chức phụ trách sau này nên chưa cập nhật được đầy đủ thông tin của giai đoạn trước, cụ thể, hiện đang trống thông tin của khoảng 40 luật sư nước ngoài trong giai đoạn 2004 - 2006. Do không có thông tin trên bản mềm, không tìm được bản cứng để đối chiếu, các luật sư này cũng không thực hiện gia hạn Giấy phép nên Phòng không thể cập nhật được các trường hợp này vào bảng tổng.
2.5. Biểu dữ liệu về tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Biểu này gồm 12 trường thông tin chính (không kể các trường thông tin được chia nhỏ): Số thứ tự, tỉnh/thành phố, tên tổ chức hành nghề sư, quốc tịch, địa chỉ trụ sở, số điện thoại, email, Giấy phép thành lập (số Giấy phép, ngày cấp, văn bản thay đổi nội dung của Bộ Tư pháp, ngày thay đổi, nội dung thay đổi), thông tin về đăng ký hoạt động (Số Giấy đăng ký hoạt động, ngày cấp, ngày thay đổi, nội dung thay đổi). trạng thái hoạt động, Giám đốc/Trưởng Chi nhánh (họ tên, ngày sinh, số Giấy phép/số Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với luật sư Việt Nam, Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam), danh sách luật sư hành nghề tại tổ chức (họ tên, ngày sinh, số Giấy phép/số Chứng chỉ hành nghề luật sư đối với luật sư Việt Nam, Thẻ luật sư đối với luật sư Việt Nam). Số lượng tổ chức được cấp phép là gần 200 tổ chức.
Phòng đã chủ động cập nhật trên cơ sở dữ liệu cấp phép, quản lý từ năm 2004 (bắt đầu thực hiện quy định mới về việc cấp phép cho luật sư nước ngoài theo Nghị định số 87/2003/NĐ-CP) đến thời điểm hiện tại.

Cũng như thông tin về người được cấp Giấy phép, hiện còn trống khoảng 10 chi nhánh/công ty trong giai đoạn 2004 - 2010. Do không có thông tin trên bản mềm, không tìm được bản cứng để đối chiếu,  Phòng không thể cập nhật được các trường hợp này vào bảng tổng.
3. Về việc phối hợp với Công ty OSP

Phòng đã có 06 lần gửi dữ liệu cho đại diện của Công ty OSP, trong đó tại lần thứ 6 (ngày 08/4/2025), Phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin về người được cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư mà Phòng lưu trữ. 
Phía Công ty OSP yêu cầu thêm về định dạng (tách riêng các dòng thông tin trong cùng một trường thông tin trong trường hợp có nhiều thông tin), chuẩn hóa được các thông tin, đảm bảo khớp nhau thì mới có thể vận hành được (Ví dụ: Thông tin về cá nhân luật sư, nơi hành nghề phải khớp với thông tin về tên tổ chức, có trong danh sách luật sư làm việc tại tổ chức thì các thông tin này mới liên thông được với nhau, trong thông tin cá nhân có thể ấn vào liên kết thông tin với tổ chức). Ngoài các dữ liệu chưa chuẩn hóa, Phòng đã cung cấp thông tin chuẩn hóa của luật sư 6 tỉnh, tổ chức hành nghề luật sư của 02 địa phương. Đối với luật sư nước ngoài, Phòng đã cung cấp đầy đủ thông tin có tại thời điểm tháng 3/2025. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các thông tin mà Phòng cung cấp vẫn chưa được cập nhật đầy đủ trên trang thông tin cơ sở dữ liệu bổ trợ tư pháp.
4. Đề xuất của Phòng Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật

Việc cập nhật thông tin về cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, việc rà soát, chuẩn hóa, đảm bảo sự chính xác, thống nhất, liên thông giữa các trường dữ liệu với nhau cần rất nhiều thời gian và kỹ năng liên quan đến công nghệ. Mặc dù Phòng đã cố gắng nhưng với khối lượng công việc khổng lồ, thời gian yêu cầu cấp bách và số lượng cán bộ như hiện tại thì không thể đáp ứng được điều này.

Hiện nay, trong bối cảnh sáp nhập, thay đổi địa giới hành chính thì nhiều trường thông tin sẽ có sự thay đổi, không thể kịp thời cập nhật để phù hợp với bối cảnh mới này. 

Do vậy, Phòng đề xuất một số giải pháp sau

- Bổ sung nhân lực, thêm thời gian để rà soát, chuẩn hóa;

- Làm việc với Công ty OSP để hỗ trợ về công nghệ, có phương án xử lý đối với các trường thông tin không thống nhất, có sự biến động ở các thời điểm khác nhau, tự động cập nhật thay đổi về địa giới hành chính của các trường hợp có thông tin về nơi thường trú, địa chỉ trụ sở…qua đó tránh lãng phí thời gian, nhân lực và vật lực cho việc xây dựng phần mềm;
- Làm việc với Sở Tư pháp Hà Nội, Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh để có thể kết nối dữ liệu, chuyển các dữ liệu đã được chuẩn hóa có trong phần mềm của Liên đoàn, 02 Đoàn Luật sư sang cơ sở dữ liệu của Cục.

Trên đây là Báo cáo về tình hình xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý luật sư phục vụ cho việc xây dựng phần mềm quản lý thông tin bổ trợ tư pháp, Phòng Quản lý luật sư, tư vấn pháp luật kính trình Lãnh đạo Cục cho ý kiến chỉ đạo./.

	
	PHÒNG QUẢN LÝ LUẬT SƯ, 

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
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